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GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
MÔN: ÔTÔ                               LỚP: 
Giáo án số: 01                     Số tiết: 5              Tổng số tiết đã dạy: 00.
Thực hiện ngày:
CHƯƠNG 1: XE VÀ BÁNH XE
· Mục đích: Sau khi học xong bài học, SV biết được các yêu cầu chung đối với ôtô, phân tích được các đặc điểm của các loại lốp sử dụng trên ôtô. Biết được công dụng, yêu cầu của bánh xe trên ôtô.
· Yêu cầu: SV phải nắm được các yêu cầu chung đối với bánh xe ôtô, đặc điểm của các loại bánh xe sử dụng trên ôtô.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: 45 phút.
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Giới thiệu môn học, cách cho điểm, thời gian kiểm tra giữa học phần
· Nhắc nhở vệ sinh, tác phong, đồng phục, học bài.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: 00 phút.
· Câu hỏi kiểm tra:
III. GIẢNG BÀI MỚI: 175 phút.
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	1.1
	Xe và một số khái niệm cơ bản
1.1.1 Thuật ngữ ôtô
	60
20

	SV: Nghe giảng, suy nghĩ và trả lời
SV: suy nghĩ và trả lời câu hỏi của GV.

SV: trả lời câu hỏi và bổ sung câu hỏi của các SV khác.

SV: Nghe giảng, ghi chú
SV: Quan sát, ghi chú và đặt câu hỏi thắc mắc
SV: Nghe giảng và ghi chú
	GV: đặt câu hỏi cho SV suy nghĩ trả lời. “nguồn gốc của từ ô tô”.

GV: Nhắc lại câu hỏi và cho SV xung phong trả lời nếu không có xung phong trả lời thì gọi ngẫu nhiên.
GV: chỉnh sửa câu trả lời của SV và tổng kết ý cho SV.

GV: Sau đó cho SV coi 1 catalogue về 1 loại xe, để SV kiểm chứng lại
GV: Giải thích và tổng kết lại
	Giáo trình, bảng phấn,
Máy chiếu
Catalogue của 1 loại xe

	
	1.1.2. Xe

	20
	SV: Nghe giảng, ghi chú
SV: Quan sát, ghi chú và đặt câu hỏi thắc mắc
SV: Nghe giảng, ghi chú
	GV: D ùng máy chiếu cho SV quan sát các loại xe 
GV: Sau đó từ catalogue, GV chỉ ra các khác biệt giữa các loại xe
GV: Giải thích, trả lời và tổng kết lại
	Giáo trình, bảng phấn và catalogue 1 loại xe
Dùng máy chiếu

	
	1.1.3. Xe tự hành

	20
	SV: Nghe giảng, ghi chú
SV: Quan sát, ghi chú và đặt câu hỏi thắc mắc
SV: Nghe giảng, ghi chú
	GV: đặt câu hỏi và dùng hình ảnh để SV suy luận. Chỉ ra các đặc tính của ôtô  cho SV nắm được khái quát
GV: Sau đó từ catalogue, GV chỉ ra các chỉ tiêu đánh giá tính điều khiển của ôtô
GV: Giải thích, trả lời và tổng kết lại
	Dùng máy chiếu, Giáo trình, bảng phấn và catalogue 1 loại xe

	1.2

	Bánh xe
1.2.1 Giới thiệu chung

	115
15

	SV: Nghe giảng, ghi chú
SV: Nghe giảng, ghi chú
SV: Nghe giảng, ghi chú, đặt câu hỏi thắc mắc
SV: Nghe giảng, ghi chú

	GV: Trình bày các thông số kết cấu của bánh xe và khả năng chuyển động của ô tô, đặc biệt là chất lượng kéo – bám.
GV: Trình bày ưu nhược điểm của phương án này
GV: Trình bày phạm vi ứng dụng của phương án này
GV: Giải thích, trả lời

	Dùng máy chiếu,
Giáo trình, bảng phấn


	
	1.2.2. Lốp xe 

	10

	SV: Nghe giảng, quan sát và ghi chú
SV: Nghe giảng, ghi chú
SV: Nghe giảng, ghi chú, đặt câu hỏi thắc mắc
SV: Nghe giảng, ghi chú

	GV: Vẽ hình, trình phần tử cơ bản có ý nghĩa của lốp là các lớp mành.

GV: Trình bày ưu nhược điểm về cấu trúc, lốp có 3 lớp.
GV: Trình bày phạm vi ứng dụng của phương án này
GV: Giải thích, trả lời

	Dùng máy chiếu,
Giáo trình, bảng phấn


	
	1.2.3. Bán kính bánh xe 
	15

	SV: Nghe giảng, ghi chú
SV: Nghe giảng, quan sát, ghi chú
SV: Suy nghĩ, ghi chú, đặt câu hỏi thắc mắc
SV: Nghe giảng, ghi chú
SV: Nghe giảng, quan sát, ghi chú
SV: Suy nghĩ, ghi chú, đặt câu hỏi thắc mắc
SV: Nghe giảng, ghi chú

	GV: Trình bày cho SV hiểu sơ lược về trạng thái của lốp mà có các loại bán kính khác nhau.

GV: Trình bày cho SV hiểu sơ lược về bán kính thiết kế 

GV: Trả lời thắc mắc, tổng hợp lại

GV: Trình bày cho SV hiểu sơ lược về bán kính tĩnh

GV: Trình bày cho SV hiểu sơ lược về bán kính lăn 

GV: Trình bày cho SV hiểu sơ lược về bán kính động 

GV: Trình bày cho SV hiểu sơ lược về bán kính làm việc trung bình
	Dùng máy chiếu,
Giáo trình, bảng phấn


	
	1.2.4. Cản lăn và hệ số cản lăn
	15
	SV: Quan sát, nghe giảng, ghi chú
SV: Suy nghĩ, ghi chú, đặt câu hỏi thắc mắc

	GV: xét bánh xe mềm lăn trên nền cứng. Trường hợp này đúng với đa số ô tô thông thường vì bánh ô tô là bánh lốp cao su có không khí ở trong đương nhiên có độ cứng nhỏ hơn mặt đường nhựa hoặc bê tông và cả đường đất khô là loại đường ô tô thường xuyên sử dụng
GV: Trả lời thắc mắc, tổng hợp lại
	Dùng máy chiếu,
Giáo trình, bảng phấn


	
	1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số cản lăn
	15
	SV: Quan sát, nghe giảng, ghi chú
SV: Suy nghĩ, ghi chú, đặt câu hỏi thắc mắc
	GV: Các phân tích ở trên: Cản lăn do sự dịch chuyển của phản lực mặt đường lên phía trước, ra khỏi vị trí đi qua tâm bánh xe.
GV: Trả lời thắc mắc, tổng hợp lại
	Dùng máy chiếu,
Giáo trình, bảng phấn


	
	1.2.6. Bánh xe chủ động và lực kếo tiếp tuyến
	15
	SV: Quan sát, nghe giảng, ghi chú
SV: Suy nghĩ, ghi chú, đặt câu hỏi thắc mắc

	GV: đối với bánh xe chủ động tức bánh xe có mô men từ động cơ truyền đến, hoạt động của nó khác với bánh xe bị động.

GV: Trả lời thắc mắc, tổng hợp lại
	Dùng máy chiếu,
Giáo trình, bảng phấn


	
	1.2.7. Sự trượt của bánh xe
	15
	SV: Quan sát, nghe giảng, ghi chú
SV: Nghe giảng, suy nghĩ và trả lời
SV: Suy nghĩ, ghi chú, đặt câu hỏi thắc mắc
	GV: Khi bánh xe lăn tinh (không trượt) lăn được n vòng thì quãng đường đi được S. GV gọi SV lên bảng ghi công thức tính S.
GV: Trả lời thắc mắc, tổng hợp lại
	Dùng máy chiếu,
Giáo trình, bảng phấn


	
	1.2.8. Khả năng bám của bánh xe và hệ số bám
	15
	SV: Quan sát, nghe giảng, ghi chú
SV: Suy nghĩ, ghi chú, đặt câu hỏi thắc mắc

	GV: Khả năng bám là khả năng giữ cho bánh xe không bị trượt khi có mô men xoắn tác dụng vào bánh xe 

GV: Trả lời thắc mắc, tổng hợp lại
	Dùng máy chiếu,
Giáo trình, bảng phấn



IV. CÂU HỎI VỀ NHÀ: 5 phút.
1. Giải thích các khái niệm chung đối với ôtô?
2. Vẽ hình và phân tích các lực tác dụng lên bánh xe chủ động và bánh xe khi phanh?
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Tổ trưởng

	Giáo Viên
Nguyễn Phụ Thượng Lưu
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